	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 2241/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Hướng dẫn tổng kết và khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010
	Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010


	Kính gửi:
	- Các sở giáo dục và đào tạo, 
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp,
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo


Thực hiện công văn số 1421/BYT-UBQG50 ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc hướng dẫn tổng kết, đánh giá Chiến lược quốc gia khối Bộ, ngành và công văn số 3578-CV/BTGTW ngày 5 tháng 4 năm 2010 của Ban tuyên giáo về Báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 54-CT/TW, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức tổng kết và khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010, cụ thể như sau:

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác giáo dục phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010:

1.1. Nội dung tổng kết, đánh giá:

a. Tổng kết, đánh giá sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS:
- Đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền với công tác phòng, chống HIV/AIDS;

- Đánh giá việc đưa công tác phòng, chống HIV/AIDS thành mục tiêu ưu tiên trong các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Sở, nhà trường.

b. Đánh giá sự quản lý, điều hành hoạt động phòng, chống HIV/AIDS:

- Đánh giá việc ban hành hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS;

- Đánh giá công tác tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (bao gồm: thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ chuyên trách/kiêm nhiệm, công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ);

- Đánh giá công tác xây dựng và phê duyệt kế hoạch dài hạn thực hiện Chiến lược, Kế hoạch hoạt động hàng năm và kế hoạch kinh phí hàng năm;

- Đánh giá công tác xây dựng mô hình, chỉ đạo điểm về phòng, chống HIV/AIDS;

- Đánh giá công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; 

- Đánh giá công tác tổng kết, thi đua, khen thưởng.

c. Đánh giá tình hình thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2008 về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục và Kế hoạch hành động giáo dục sức khỏe sinh sản và phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh trung học giai đoạn 2007-2010.
d. Đánh giá việc thực hiện không kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS trong các cơ sở giáo dục, việc phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

e. Đánh giá sự đầu tư kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, bao gồm kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí của ngành và kinh phí từ các nguồn viện trợ.

f. Nhận xét chung (nhấn mạnh mức độ đạt hay không đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra).
1.2. Đề xuất kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Về các chủ trương, mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS của ngành;

- Về sự phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

2. Khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010:

2.1. Hình thức khen thưởng:

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu.

2.2. Đối tượng khen thưởng:

- Tập thể:

+ Với các sở giáo dục và đào tạo: Lựa chọn 1 đơn vị trong số các đơn vị sau: Sở, Phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc Sở hoặc trường học.

+ Với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: Lựa chọn một đơn vị trong số các đơn vị sau: trường, khoa, phòng, ban quản lý thuộc trường.

- Cá nhân:
+ Với các sở giáo dục và đào tạo: Lựa chọn 01 cá nhân là cán bộ của sở, phòng giáo dục và đào tạo, trường trực thuộc hoặc giáo viên.

+ Với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: Lựa chọn 01 cá nhân là cán bộ quản lý hoặc giảng viên, giáo viên.

2.3. Tiêu chuẩn xét chọn:

- Căn cứ vào thành tích thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ về phòng, chống HIV/AIDS của đơn vị/cá nhân trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

- Tiêu chuẩn đối với các tập thể:

+ Tổ chức tốt việc học tập quán triệt trong giáo viên, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên về các văn bản: 

* Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới.

* Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.
* Luật phòng, chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

* Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục.
+ Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình dạy học về phòng, chống HIV/AIDS đã được Bộ quy định.

+ Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh. Tuyên truyền tích cực chống kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS.
+ Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá về phòng, chống HIV/AIDS.

+ Đảm bảo an toàn, vô trùng các dịch vụ y tế trong trường học.

+ Tiến hành kịp thời việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS, xử lý nghiêm minh các hiện tượng kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan tới HIV/AIDS trong trường học.

+ Ban chỉ đạo được thành lập kịp thời và hoạt động tích cực, thường xuyên, đã đem lại hiệu quả thiết thực.
+ Tổ chức tốt, có nề nếp việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên làm công tác phòng, chống HIV/AIDS.
+ Chủ động và phối hợp tốt với các cơ quan, các tổ chức có liên quan hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương.

- Tiêu chuẩn đối với cá nhân:

+ Tư cách đạo đức tốt, sống lành mạnh, gương mẫu trong công tác.

+ Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác giáo dục phòng, chống HIV/AIDS.

+ Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, đóng góp có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS.

2.4. Quy trình xét chọn:

Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định trên, các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp xét lựa chọn những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đề nghị Bộ khen thưởng.

2.5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Tờ trình của giám đốc (các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện), hiệu trưởng các trường đại học học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, thủ trưởng các đơn vị kèm theo danh sách 01 tập thể và 01 cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của tập thể (cá nhân) đề nghị khen thưởng (có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý).

3. Thời hạn nộp báo cáo tổng kết và hồ sơ đề nghị khen thưởng:

Báo cáo tổng kết (theo mẫu gửi kèm) và hồ sơ đề nghị Bộ xét khen thưởng được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2010 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại/fax: 043 8680 367, email: pttba@moet.gov.vn.
	Nơi nhận:
Như trên; 
Ban Tuyên giáo TƯ (để b/c); 
UBQG PC AIDS, PCTN MT, MD (để b/c); 
Bộ trưởng (để b/c);
TTTT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
Bộ Y tế (để ph/h);
- Lưu : VT, Vụ CTHSSV. 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Quang Quý


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

I. Khái quát tình hình dịch HIV/AIDS tại địa phương giai đoạn 2006 – 2010:

(Nêu tình hình dịch HIV/AIDS tại địa phương giai đoạn 2006-2010, so sánh với tình hình dịch tại địa phương giai đoạn trước)

II. Kết quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong giai đoạn 2006-2010:

1. Đánh giá sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS: 

· Liệt kê các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS hàng năm giai đoạn 2006 – 2010, có so sánh đánh giá hiệu lực của văn bản


· Tổng hợp các chỉ tiêu và ngân sách hàng năm cho công tác phòng, chống HIV/AIDS 

2. Đánh giá sự quản lý, điều hành hoạt động phòng, chống HIV/AIDS:

2.1 . Đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010: 

a. Kiện toàn tổ chức: có thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ:


Có:


Không




Nếu Có, đề nghị ghi rõ:


· Tên quyết định


· Năm thành lập


· Nhiệm vụ phân công của các thành viên:


b. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý, chỉ đạo hướng dẫn công tác phòng, chống HIV/AIDS: 


Có:


Không







Nếu Có, ghi tên các văn bản đã ban hành


c. Hoạt động giao ban của Ban chỉ đạo định kỳ theo quý:


Có:


Không


Có, nhưng không đều

Nếu Có, liệt kê các nội dung chính của giao ban


d. Nhân lực:

Bảng 1: Nhân lực tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS 

		Số cán bộ tham gia

công tác phòng, chống HIV/AIDS

		Trình độ

		Tổng



		

		Sau đại học

		Đại học

		Cao đẳng

		TCCN

		



		Sở GD&ĐT

		

		

		

		

		



		Các phòng GD&ĐT 

		

		

		

		

		



		Các trường phổ thông

		

		

		

		

		



		Đại học, học viện

		

		

		

		

		



		Trường ĐH, CĐ, TCCN

		

		

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		

		





đ. Đánh giá công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát:

(Liệt kê số lần kiểm tra, giám sát hỗ trợ kỹ thuật cấp dưới hàng năm)

e. Đánh giá công tác tổng kết, thi đua khen thưởng: (Liệt kê số lần triển khai sơ kết, tổng kết và khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS hàng năm)

2.2 Đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2008 về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục và Kế hoạch hành động giáo dục sức khỏe sinh sản và phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh trung học giai đoạn 2007-2010 bao gồm: (1) Tình hình triển khai; (2) Kết quả đạt được đối chiếu với mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch, Chỉ thị. 

a. Hoạt động thông tin, truyền thông thay đổi hành vi

Bảng 2: Truyền thông trực tiếp thay đổi hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV (lượt người)

		TT

		Nhóm đối tượng được truyền thông

		Số lượt người được truyền thông

		Tổng



		

		

		2004

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		



		1

		Học sinh

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Sinh viên

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Giáo viên

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Cán bộ quản lý giáo dục

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Các đối tượng khác (nếu có)

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		

		

		

		





Bảng 3: Tài liệu truyền thông được sử dụng

		TT

		Tài liệu truyền thông

		Số lượng đã sử dụng

		Tổng



		

		

		2004

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		



		1

		Tờ rơi, tranh gấp

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Pano

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Áp phích

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Sách mỏng, sách nhỏ

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Tài liệu khác (nếu có)

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		

		

		

		





Bảng 4: Loại hình truyền thông 

		TT

		Loại hình truyền thông

		Năm



		

		

		2004

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009



		

		

		Số lần

		Số lượng tham dự

		Số lần

		Số lượng tham dự

		Số lần

		Số lượng tham dự

		Số lần

		Số lượng tham dự

		Số lần

		Số lượng tham dự

		Số lần

		Số lượng tham dự



		1

		Hội thảo, tập huấn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Mít tinh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Tổ chức hoạt động ngoại khóa

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Tổ chức dạy lồng ghép nội dung PC HIV/AIDS trong các môn học có liên quan

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, tivi..)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Các loại hình khác (nếu có)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





b. Các hoạt động khác (nếu có):

c. Ngân sách dành cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS

Bảng 5: Ngân sách dành cho chương trình phòng chống HIV/AIDS


		TT

		Ngân sách

		Năm

		Tổng



		

		

		2004

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		



		1

		Tổng ngân sách theo kế hoạch

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Tổng ngân sách đã sử dụng

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng

		

		

		

		

		

		

		





III. Nhận xét chung (nhấn mạnh mức độ đạt hay không đạt, mức độ đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra) 

IV.  
Bài học kinh nghiệm


1. Đánh giá chung


2. Bài học kinh nghiệm


3. Những khó khăn, tồn tại


V.  Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2011 – 2020


		Nơi nhận:


.................

		............., ngày       tháng     năm 2010

Thủ trưởng Đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)





MẪU BÁO CÁO
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		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BẢN KHAI THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN


Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen


Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Năm sinh: . . . . . . . . Giới tính: . . . 


Đơn vị công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Chức vụ, nhiệm vụ được giao: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Thành tích của cá nhân


1. Số năm tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Trách nhiệm và quy mô triển khai thực hiện nhiệm vụ:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. Thành tích nổi bật trong công tác phòng, chống HIV/AIDS (tóm tắt và có số liệu minh họa)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


		Xác nhận của đơn vị 

		. . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2010

Người khai





		Đơn vị:.................................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BẢN KHAI THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ


Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen

Tên đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Thành tích của đơn vị


1. Số năm triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Trách nhiệm và quy mô triển khai thực hiện nhiệm vụ:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. Thành tích nổi bật trong công tác phòng, chống HIV/AIDS (tóm tắt và có số liệu minh họa)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


		Xác nhận của cơ quan  chủ quản 

		. . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2010

Thủ trưởng đơn vị





		Đơn vị:.................................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		

		................., ngày        tháng        năm 2010





TỜ TRÌNH


		Kính gửi:

		   Bộ Giáo dục và Đào tạo 





Căn cứ vào công văn số:    /BGDĐT-CTHSSV ngày     tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổng kết và khen thưởng công tác phòng, chống AIDS giai đoạn 2006-2010;

Đơn vị ............................... đã đối chiếu với tiêu chuẩn, xét chọn và đề nghị Bộ tặng bằng khen cho ..... tập thể và ...... cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu:


1. (Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, cá nhân)


		 

		Thủ trưởng đơn vị


(ký tên và đóng dấu)
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